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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀNG MAI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 15/2017/KDTM-ST 

Ngày: 19-10-2017 

V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

 
NHÂN DANH 

       NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Tiến Hải 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Nguyễn Sơn Hóa 

2.  Ông Nguyễn Phi Mạnh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Quang Chiều, Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Huyền, Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý 

số 25/2015/LĐ-ST ngày 01 tháng 7 năm 2015, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 20/2017/QĐXXST – KDTM ngày 28/8/2017; quyết định Hoãn phiên tòa số 

18/2017/HPT – KDTM ngày 13/9/2017; và quyết định Hoãn phiên tòa số 

21/2017/HPT – KDTM ngày 29/9/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng ” 

giữa: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN 

Trụ sở: Tòa tháp A, tòa nhà ST, 88 LH, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Bửu Q – Tổng Giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn L, Phạm Yên H (Theo giấy ủy 

quyền số 2433/2017/UQ-TGĐ ngày 03/8/2017; giấy ủy quyền số 300/2017/GUQ 

ngày 08/8/2017; giấy ủy quyền số 302/2017/GUQ ngày 09/8/2017) 
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 ( Có mặt ) 

- Bị đơn: Công ty TNHH Liên hiệp HGVN. 

Trụ sở: Phường LN, quận HM, Thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật; Ông Nguyễn Ngọc L – Giám đốc 

( Vắng mặt ) 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Ngọc V – sinh năm 1949 

Hộ khẩu thường trú: Số 88, phường QT, quận BĐ, Thành phố Hà Nội. 

Nơi ở hiện tại: Số 47 ngõ 44 HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà 

Nội. 

 ( Vắng mặt ) 

2. Bà Đoàn Thị C – sinh năm 1954 ( Có mặt ) 

Hộ khẩu thường trú: Số 88, phường QT, quận BĐ, Thành phố Hà Nội. 

Nơi ở hiện tại: Số 47 ngõ 44 HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà 

Nội. 

 ( Có mặt ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

1. Theo Đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án 

cũng như tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ 

phần HHVN trình bày: 

Ngày 12/4/2012 HHVN ký hợp đồng với công ty TNHH HGVN hợp đồng 

tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 với hạn mức 5.000.000.000 đồng, 

thời hạn vay 12 tháng, kể từ ngày 19/3/2012, giải ngân theo nhiều khế ước: Tối đa 

không quá 6 tháng, mục đích là bổ sung vốn lưu động thực hiện các hợp đồng cung 

cấp trang thiết bị giáo dục, y tế, thí nghiệm, lãi suất theo quy định ngân hàng tại 

thời điểm giải ngân và theo từng thời kỳ. 

Để đảm bảo khoản vay trên, ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C đã ký 

hợp đồng công chứng số 2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại Phòng công chứng 

số 4 Thành phố Hà Nội, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 

thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2, diện tích xây dựng 

90m2 tại số 47 ngõ 44 HN, phường OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội theo giấy 
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chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 10109110783, hồ sơ gốc 

số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 của UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 

19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V. 

Quá trình thực hiện hợp đồng Ngân hàng HHVN đã giải ngân cho công ty 

TNHH Liên hiệp HGVN 3.299.000.000 đồng, tính đến ngày 27/3/2013 công ty 

TNHH Liên Hiệp HGVN mới thanh toán được một phần nợ gốc và một phần lãi 

với tổng số tiền là 489.887.027 đồng (nợ gốc 400.000.000 đồng, nợ lãi 

89.887.027đồng ).  

Cụ thể như sau: 

- Khế ước nhận nợ số 07/2012 ngày 11/10/2012 HHVN giải ngân cho công ty 

TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 550.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 

vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 11/4/2013. 

- Khế ước nhận nợ số 03282010065971 ngày 08/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 620.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

08/5/2013. 

- Khế ước nhận nợ số 03282010066035 ngày 09/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 510.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

09/5/2013. 

- Khế ước nhận nợ số 03282010066101 ngày 12/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 500.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

13/5/2013. 

- Khế ước nhận nợ số 03282010066204 ngày 13/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 381.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

13/5/2013. 

- Khế ước nhận nợ số 03282010069045 ngày 06/02/2013 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 738.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 19%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

06/8/2013. 
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Nay Maritime Bank yêu cầu Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải thanh 

toán cho HHVN toàn bộ nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 19/10/2017 là 

6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 

2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng.  

Nếu Công ty TNHH Liên hiệp HGVN không thanh toán cho ngân hàng 

được thì xử lý tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật và tiếp tục tính lãi suất 

theo hợp đồng cho đến khi trả xong nợ. 

Ngoài ra HHVN không yêu cầu gì khác. 

2. Tại Bản tự khai và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án anh 

Nguyễn Ngọc L - Đại diện theo pháp luật của bị đơn công ty TNHH Liên hiệp 

HGVN trình bày: 

Ngày 12/4/2012 công ty TNHH Liên hiệp HGVN ký với HHVN hợp đồng 

tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 với hạn mức là 5.000.000.000 

đồng, thời hạn vay là 12 tháng kể từ ngày 19/3/2012, thời hạn vay theo khế ước tối 

đa không quá 06 tháng, mục đích là bổ sung vốn lưu động, lãi suất theo quy định 

của ngân hàng tại thời điểm giải ngân và theo từng thời kỳ.  

Ngân hàng HHVN đã giải ngân cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN 

3.299.000.000 đồng, tính đến ngày 06/6/2014 công ty TNHH Liên hiệp HGVN đã 

thanh toán được 400.000.000 đồng nợ gốc và một phần lãi là 89.887.027đồng, tổng 

cộng đã thanh toán số tiền là 489.887.027 đồng. 

Để đảm bảo khoản vay trên, bố mẹ anh Long là ông Nguyễn Ngọc V và bà 

Đoàn Thị C đã ký hợp đồng số 2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại phòng công 

chứng số 4 thành phố Hà Nội, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên 

đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây 

dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội theo giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ đất ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 

4310.2002.QĐUB/19246.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 

đứng tên ông Nguyễn Ngọc V. 

Công ty TNHH Liên hiệp HGVN đề nghị ngân hàng HHVN xem xét giảm 

toàn bộ lãi phạt và lãi quá hạn cho công ty, và điều chỉnh lãi suất theo lãi suất cho 

vay ngắn hạn theo từng thời kỳ của Ngân hàng HHVN.  
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3. Tại Bản tự khai và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án Người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C trình bày: 

Ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C có ký hợp đồng công chứng số 

2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại phòng công chứng số 4 thành phố Hà Nội, 

thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản 

đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 

phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và QSDĐ đất ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 do 

UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V để 

đảm bảo cho khoản vay của công ty TNHH Liên hiệp HGVN do con trai ông bà 

làm giám đốc. Tài sản trên ông bà thế chấp cho hợp đồng tín dụng số 

07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 ký giữa công ty TNHH Liên hiệp HGVN với 

ngân hàng HHVN.  

Nay ngân hàng HHVN khởi kiện công ty TNHH Liên hiệp HGVN, ông bà 

đề nghị ngân hàng miễn giảm các khoản tiền lãi suất và đề nghị tòa án giải quyết 

theo pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án: Công ty TNHH Liên hiệp HGVN có đưa ra 

phương án trả nợ và đề nghị Ngân hàng HHVN miễn giảm lãi suất nhưng Công ty 

TNHH Liên hiệp HGVN không có khả năng trả nợ. Từ 2015 Công ty TNHH Liên 

hiệp HGVN không còn kinh doanh tại địa chỉ trong giấy đăng ký kinh doanh tại 

phường LN, quận HM và nơi đăng ký trụ sở làm việc tại 25A HC, quận ĐĐ, Thành 

phố Hà Nội.  

Tại phiên tòa hôm nay:  

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bị đơn trả toàn bộ nợ 

tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 

2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 

đồng, không yêu cầu bị đơn trả các khoản lãi phạt. Nếu bị đơn không trả nợ được 

thì yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền xử lý tài sản đảm bảo và tiếp tục 

tính lãi suất đối với khoản tiền chậm trả theo lãi suất trong hợp đồng cho đến khi bị 

đơn trả nợ xong. 

Bị đơn: Vắng mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Đoàn Thị C: Do làm ăn thua lỗ 

công ty TNHH Liên hiệp HGVN không còn hoạt động, anh Nguyễn Ngọc L cũng 

đã đi làm ăn nơi khác, ông bà không biết địa chỉ. Đề nghị phía ngân hàng miễn 
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giảm các loại lãi suất để ông bà có điều kiện trả nợ thay cho công ty TNHH Liên 

hiệp HGVN. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tham gia phiên tòa phát 

biểu về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của các đương sự, của Hội đồng xét 

xử và đề xuất hướng giải quyết vụ án như sau:  

Về tố tụng: Thẩm phán xác định đúng quan hệ pháp luật, thụ lý vụ án đúng 

thẩm quyền, xác định đúng tư cách đương sự, thu thập chứng cứ, công bố chứng cứ 

và hòa giải, các thủ tục tống đạt và niêm yết đúng quy định. Hội đồng xét xử tiến 

hành các thủ tục tại phiên tòa đúng trình tự, thời hạn giải quyết vụ án tuy có vi 

phạm nhưng vì nguyên nhân khách quan. 

Nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chấp hành các quy định 

của pháp luật, đại diện bị đơn chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. 

Về đề xuất giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của 

nguyên đơn. Buộc công ty TNHH Liên hiệp HGVN trả toàn bộ nợ tính đến ngày 

xét xử sơ thẩm là 6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi 

trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng. Nếu công ty 

TNHH Liên hiệp HGVN không trả được thì Ngân hàng HHVN có quyền yêu cầu 

xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 

số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại 

số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội. Công ty TNHH Liên hiệp 

HGVN phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

Về thẩm quyền: Ngân hàng HHVN khởi kiện về tranh chấp hợp đồng tín 

dụng và Công ty TNHH Liên hiệp HGVN có trụ sở đăng ký kinh doanh tại phường 

LN, quận HM, Thành phố Hà Nội nên vụ án thuộc thẩm quyền của TAND quận 

Hoàng Mai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Về tố tụng: Đại diện hợp pháp của Bị đơn là anh Nguyễn Ngọc L, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc V đã được tòa án tống đạt hợp lệ 

lần thứ 2 nhưng vắng mặt không có lý do, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ 

theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Về nội dung:  

Xét hợp đồng tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 được các chủ 

thể có đầy đủ năng lực hành vi dân sự ký kết tự nguyện, được lập bằng văn bản 

phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Theo quy định tại Điều 122 

Bộ luật dân sự 2005 các hợp đồng trên đều có hiệu lực thi hành. 
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Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng trên ngân hàng HHVN đã giải ngân 

cho Công ty TNHH Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam số tiền 3.299.000.000 đồng. 

Công ty TNHH Liên hiệp HGVN đã trả cho ngân hàng 400.000.000 đồng nợ gốc 

và một phần lãi là 89.887.027đồng, tổng cộng đã thanh toán số tiền là 489.887.027 

đồng. Cụ thể ngày 12/10/2013 trả nợ gốc 100.000.000 đồng; ngày 19/10/2013 trả 

nợ gốc 300.000.000 đồng; từ ngày 07/11/2012 đến 27/3/2013 trả lãi 14 lần với 

tổng số tiền 89.887.027đồng. 

Xét thỏa thuận lãi suất theo hợp đồng tín dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 

12/4/2012 và các khế ước nhận nợ giữa ngân hàng Maritime Bank và Công ty 

TNHH Liên hiệp HGVN đều phù hợp với Thông tư số 12/2010/TTNHNN ngày 

14/4/2010 và Thông tư số 14/2012/TTNHNN ngày 04/5/2012 của ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam cho phép các tổ chức tín dụng thỏa thuận lãi suất cho vay với 

khách hàng. Đo đó lãi suất các bên ghi nhận trong các khế ước nhận nợ là đúng 

quy định của pháp luật. 

Đến kỳ trả nợ của 6 khế ước Công ty TNHH Liên hiệp HGVN không trả 

được nợ theo hợp đồng đã ký kết, các khoản nợ này bị đưa vào nợ quá hạn. Cụ thể 

như sau: 

- Khế ước nhận nợ số 07/2012 ngày 11/10/2012 HHVN giải ngân cho công ty 

TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 550.000.000 đồng, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 

vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 11/4/2013. Ngày 

12/10/2012 công ty TNHH Liên hiệp HGVN đã trả gốc 100.000.000 đồng, ngày 

19/10/2012 đã trả gốc 300.000.000 đồng, lãi trong hạn đã trả 23.222.222 đồng: Số 

tiền gốc còn 150.000.000 đồng, lãi trong hạn chưa trả 172.479.167 đồng, lãi quá 

hạn 70.809.028 đồng (kể từ ngày 11/4/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn). 

- Khế ước nhận nợ số 03282010065971 ngày 08/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 620.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 08/5/2013: 

Nợ gốc 620.000.000 đồng; lãi trong hạn 495,414,444 đồng; đã trả lãi trong hạn 

16,533,333 đồng, còn nợ lãi trong hạn 478,881,111 đồng; lãi quá hạn 217,628,611 

đồng (kể từ ngày 08/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn ). 

- Khế ước nhận nợ số 03282010066035 ngày 09/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 510.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

09/5/2013: Nợ gốc 510.000.000 đồng; Nợ lãi trong hạn       407,008,333 đồng; đã 

trả lãi trong hạn  13,316,667 đồng, còn nợ lãi trong hạn      393,691,666 đồng; lãi 
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quá hạn 178,818,750 đồng (kể từ ngày 09/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá hạn 

). 

- Khế ước nhận nợ số 03282010066101 ngày 12/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 500.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

13/5/2013: Nợ gốc 500.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn       398,194,444 đồng; đã 

trả lãi trong hạn  21,013,889 đồng; còn nợ lãi trong hạn      377,180,555 đồng; nợ 

lãi quá hạn 174,812,500 đồng (kể từ ngày 13/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá 

hạn ). 

- Khế ước nhận nợ số 03282010066204 ngày 13/11/2012 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 381.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 20%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

13/5/2013: Nợ gốc 381.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn       303,212,500 đồng; đã 

trả lãi trong hạn  15,800,916 đồng; còn nợ lãi trong hạn      287,411,584 đồng; nợ 

lãi quá hạn 133,207,125 đồng (kể từ ngày 13/5/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá 

hạn ). 

- Khế ước nhận nợ số 03282010069045 ngày 06/02/2013 HHVN giải ngân 

cho công ty TNHH Liên hiệp HGVN số tiền 738.000.000 đồng, thời hạn vay 6 

tháng, lãi suất vay 19%, kỳ hạn trả nợ lãi vào ngày 26, hạn trả cuối cùng 

06/8/2013: Nợ gốc 738.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn       553,213,000 đồng; nợ 

lãi quá hạn 244,032,000 đồng (kể từ ngày 06/8/2013 khoản nợ này bị tính lãi quá 

hạn ). 

Căn cứ các tài liệu về quá trình trả nợ, thời gian chậm trả, chứng từ trả nợ gốc, 

nợ lãi, bảng kê sao giao dịch trả lãi, các quyết định áp dụng lãi suất từng thời kỳ, 

bảng chi tiết các khoản nợ. Hội đồng xét xử xác định tính đến ngày xét xử sơ thẩm 

19/10/2017 Công ty TNHH Liên hiệp HGVN còn nợ ngân hàng HHVN số tiền là 

6.181.165.090 đồng: Trong đó nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 

2.262.857.084 đồng, nợ lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng.  

Xét hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba: Căn cứ hợp đồng thế chấp số 

2636.2009/HĐTC ngày 04/5/2009 tại phòng công chứng số 4 thành phố Hà Nội và 

các phụ lục hợp đồng kèm theo, xác định hợp đồng thế chấp và các phụ lục kèm 

theo này được công chứng và được đăng ký thế chấp theo đúng quy định tại các 
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Điều 361, 362 Bộ luật dân sự năm 2005, do đó hợp đồng này có hiệu lực thi hành. 

Theo hợp đồng thế chấp ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C dùng tài sản là 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-

IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, 

phường OCD, quận ĐĐ, Hà Nội để đảm bảo cho khoản vay của công ty TNHH 

Liên hiệp HGVN. Tại biên bản xác minh cũng như biên bản xem xét hiện trạng 

cho thấy từ khi thế chấp ông Nguyễn Ngọc V và bà Đoàn Thị C không tu tạo, sửa 

chữa, cơi nới gì đối với nhà đất trên. Tại nhà đất trên cũng chỉ có ông Nguyễn 

Ngọc V và bà Đoàn Thị C cùng với 3 cháu nhỏ sinh sống, không có ai có quyền lợi 

liên quan đến nhà đất thế chấp trên. 

Căn cứ vào thỏa thuận của các bên, trong trường hợp công ty TNHH Liên 

hiệp HGVN không trả được khoản tiền vay + lãi suất, ngân hàng HHVN có quyền 

yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mại tài sản đảm bảo để thu hồi nợ.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

Ngân hàng HHVN. Buộc công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải trả Ngân hàng 

HHVN khoản tiền nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 

đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng.  

Tổng số tiền gốc và lãi phải trả là 6.181.165.090 đồng ( Sáu tỷ, một trăm 

tám mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi đồng )  

Trong trường hợp công ty TNHH Liên hiệp HGVN không thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ các khoản tiền trên, Ngân hàng HHVN có quyền yêu cầu cơ quan thi 

hành án dân sự có thẩm quyền phát mại tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 

m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường OCD, quận ĐĐ, 

Thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất 

ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 do UBND thành 

phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V để thu hồi toàn bộ 

các khoản nợ. 

Kể từ ngày tuyên án sơ thẩm Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải chịu lãi 

suất của số tiền nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và các 

khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán hết các khoản tiền vay. 
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Về án phí: Căn cứ Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Khoản 1, khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh 

án phí lệ phí Tòa án 2009. Khoản 3 Mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án 2009. 

Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 

là: 112.000.000đ + 2.181.165.090đ x 0,1% = 114.181.100 đồng ( Một trăm mười 

bốn triệu, một trăm tám mươi mốt nghìn, một trăm  đồng). 

Ngân hàng HHVN không phải chịu án phí, ngân hàng HHVN được hoàn lại 

số tiền tạm ứng án phí 53.100.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0008871 ngày 

02/4/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.   

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 271, Điều 273 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015.  

Áp dụng Điều 355; khoản 5 Điều 474 Bộ luật dân sự 2005. Điều 91 Luật tổ 

chức tín dụng  2010. Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Khoản 1, khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh 

án phí lệ phí Tòa án 2009. Khoản 3 Mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án 

2009.  

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần 

HHVN. 

Buộc công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải trả Ngân hàng thương mại cổ 

phần HHVN khoản tiền nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi trong hạn 2.262.857.084 

đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng theo Hợp đồng tín dụng dụng số 

07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 và các khế ước nhận nợ. Tổng số tiền gốc và 

lãi phải trả là 6.181.165.090 đồng ( Sáu tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, một trăm 

sáu mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi đồng )  
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Trong trường hợp công ty TNHH Liên hiệp HGVN không thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ các khoản tiền trên, Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN có quyền yêu 

cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại tài sản bảo đảm là quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 182, tờ bản đồ số 7G-IV-33 

có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 44 phố HN, phường 

OCD, quận ĐĐ, Thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở số 10109110783; hồ sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 

do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc V để 

thu hồi toàn bộ các khoản nợ. 

Kể từ ngày tuyên án sơ thẩm Công ty TNHH Liên hiệp HGVN còn phải chịu 

lãi suất của số tiền nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và 

các khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán hết các khoản tiền vay. 

Về án phí: Công ty TNHH Liên hiệp HGVN phải chịu án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm 114.181.100 đồng ( Một trăm mười bốn triệu, một trăm tám 

mươi mốt nghìn, một trăm  đồng). Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN được 

hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 53.100.000đ ( Năm mươi ba triệu, một trăm nghìn 

đồng ) theo biên lai thu tiền số 0008871 ngày 02/4/2014 của Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.  

Ngân hàng thương mại cổ phần HHVN, bà Đoàn Thị C có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Công ty TNHH Liên hiệp HGVN và 

ông Nguyễn Ngọc V có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết. 
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Nơi nhận: 
- TAND Thành phố Hà Nội; 

- VKSND, THADS quận Hoàng Mai; 

- Lưu: HS; Đương sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

          

 

 

 

                      Nguyễn Tiến Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tßa ¸n nh©nd©n 

quËn Hoµng Mai 

Thµnh phè Hµ Néi 
_________________________________ 

 

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
__________________________________________ 

         
 

 Hµ Néi, ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2017 

 

Biªn b¶n nghÞ ¸n 

Tßa ¸n nh©n d©n quËn hoµng mai - thµnh phè Hµ néi 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Tiến Hải 



 13 

Các Hội thẩm nhân dân:1.  Ông Nguyễn Sơn Hóa 

      2.  Ông Nguyễn Phi Mạnh. 

Căn cứ các điều 235, Điều 264 và Điều 266 Bộ luật tố tụng Dân sự 

Vào hồi 11h00 ngày 19/10/2017 Tại phòng nghị án Hội đồng xét xử sơ thẩm 

đã tiến hành nghị án đối với vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 25/2015/LĐ-

ST ngày 01 tháng 7 năm 2015, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

20/2017/QĐXXST – KDTM ngày 28/8/2017; quyết định Hoãn phiên tòa số 

18/2017/HPT – KDTM ngày 13/9/2017; và quyết định Hoãn phiên tòa số 

21/2017/HPT – KDTM ngày 29/9/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng ” 

giữa: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam ( Maritime 

Bank ) 

Trụ sở: Tòa tháp A, tòa nhà Sky Towwer, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Bửu Quang – Tổng Giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Lương, Phạm Yên Hưng (Theo 

giấy ủy quyền số 2433/2017/UQ-TGĐ ngày 03/8/2017; giấy ủy quyền số 

300/2017/GUQ ngày 08/8/2017; giấy ủy quyền số 302/2017/GUQ ngày 09/8/2017) 

 ( Có mặt ) 

- Bị đơn: Công ty TNHH Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam. 

Trụ sở: Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật; Ông Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc 

( Vắng mặt ) 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

3. Ông Nguyễn Ngọc Vân – sinh năm 1949 

Hộ khẩu thường trú: Số 88, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội. 

Nơi ở hiện tại: Số 47 ngõ 44 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội. 

 ( Vắng mặt ) 

4. Bà Đoàn Thị Chung – sinh năm 1954 ( Có mặt ) 

Hộ khẩu thường trú: Số 88, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, Thành phố 

Hà Nội. 
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Nơi ở hiện tại: Số 47 ngõ 44 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội. 

 ( Có mặt ) 

Hội đồng xét xử thảo luận: 

1. Về thẩm quyền: Ông Nguyễn Phi Mạnh đề xuất ý kiến như sau: Thuộc 

thẩm quyền của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai. 

Ông Nguyễn Sơn Hóa nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

Ông Nguyễn Tiến Hải nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

( Biểu quyết 3/3 )  

2. Về tố tụng: Ông Nguyễn Phi Mạnh đề xuất ý kiến như sau: Đại diện hợp 

pháp của Bị đơn là anh Nguyễn Ngọc Long, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan ông Nguyễn Ngọc Vân đã được tòa án tống đạt hợp lệ lần thứ 2 

nhưng vắng mặt không có lý do, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Ông Nguyễn Sơn Hóa nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

Ông Nguyễn Tiến Hải nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

 ( Biểu quyết 3/3 )  

3. Về điều luật áp dụng:  Ông Nguyễn Phi Mạnh đề xuất ý kiến như sau: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015.  

Áp dụng Điều 355; khoản 5 Điều 474 Bộ luật dân sự 2005. Điều 91 Luật tổ 

chức tín dụng  2010. Điều 48 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Khoản 1, khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh 

án phí lệ phí Tòa án 2009. Khoản 3 Mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án 

2009.  

Ông Nguyễn Sơn Hóa nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

Ông Nguyễn Tiến Hải nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

 ( Biểu quyết 3/3 )  
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 ( Biểu quyết 3/3 )  

4. Quyết định: Ông Nguyễn Phi Mạnh đề xuất ý kiến như sau: 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải 

Việt Nam ( Maritime Bank ). 

Buộc công ty TNHH Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam phải trả Ngân hàng thương 

mại cổ phần Hàng hải Việt Nam khoản tiền nợ gốc là 2.899.000.000 đồng, lãi 

trong hạn 2.262.857.084 đồng, lãi quá hạn 1.019.308.014 đồng theo Hợp đồng tín 

dụng dụng số 07/2012/HĐTDHM ngày 12/4/2012 và các khế ước nhận nợ. Tổng 

số tiền gốc và lãi phải trả là 6.181.165.090 đồng ( Sáu tỷ, một trăm tám mươi mốt 

triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, không trăm chín mươi đồng )  

Trong trường hợp công ty TNHH Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam không thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản tiền trên, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải 

Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mại 

tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 182, 

tờ bản đồ số 7G-IV-33 có diện tích 74,8 m2; diện tích xây dựng 90m2 tại số 47 ngõ 

44 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội theo 

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10109110783; hồ 

sơ gốc số 4310.2002.QĐUB/19246.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 

19/6/2002 đứng tên ông Nguyễn Ngọc Vân để thu hồi toàn bộ các khoản nợ. 

Kể từ ngày tuyên án sơ thẩm Công ty TNHH Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam 

còn phải chịu lãi suất của số tiền nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp 

đồng tín dụng và các khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán hết các khoản tiền 

vay. 

Về án phí: Công ty TNHH Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam phải chịu án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm 114.181.100 đồng ( Một trăm mười bốn triệu, một trăm 

tám mươi mốt nghìn, một trăm  đồng). Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải 

Việt Nam được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí 53.100.000 đồng theo biên lai thu 

tiền số 0008871 ngày 02/4/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.  

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam, bà Đoàn Thị Chung có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Công ty TNHH 

Liên hiệp Hoàng gia Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Vân có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Ông Nguyễn Sơn Hóa nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

Ông Nguyễn Tiến Hải nhất trí với đề xuất của ông Mạnh 

 ( Biểu quyết 3/3 )  

 Hội đồng xét xử sau khi nghe ông Mạnh đề xuất đã nhất trí và biểu quyết 

từng vấn đề. Kết quả biểu quyết 3/3. 

Biên bản lập xong đọc lại cho các thành viên Hội đồng xét xử nghe và cùng 

ký tên dưới đây.  

 Hội đồng xét xử 

Các Hội thẩm nhân dân    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 


